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I. Đọc tiếng (4 điểm): GV kiểm tra theo hướng dẫn kiểm tra đọc thành tiếng.      
	Một bài học 
Một hôm, đang chạy trên đường thì tôi bỗng nghe vật gì đó đập mạnh vào xe. Vội dừng lại và bước xuống kiểm tra, tôi thấy móp ngay cửa trước và cách đó không xa, một cô bé đang vẫy tay bên đường. Cạnh cô bé có một chiếc xe lăn và một em bé đang ngồi dưới đất. Chỗ móp to như quả chanh. Tôi giận vô cùng và chạy ngay đến đó. Nhưng cô bé lại không có vẻ gì muốn chạy trốn. Khi tôi đến gần, cô bé nói:
· Chú ơi, chú tha lỗi cho cháu. Chính cháu đã ném viên sỏi, vì có như thế chú mới dừng xe lại. Cháu đã ra hiệu trợ giúp nhưng gần ba tiếng đồng hồ không ai dừng xe. Em cháu bị ngã nhưng sức cháu yếu quá không thể nâng em dậy được. 
Tôi ngẩn người ra và vội vàng giúp cô bé nâng em nhỏ đặt vào chiếc xe lăn.

                                                                                  Sưu tầm


II. Đọc hiểu (6 điểm): Đọc thầm bài văn sau
Dựa vào bài văn trên, khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu. 
Câu 1. Khi đang chạy xe trên đường, chú lái xe gặp chuyện gì?
	A. Chiếc xe bị hỏng.
	B. Chiếc xe bị ném sỏi.
	C. Chiếc xe hết xăng.


Câu 2. Khi dừng xe, chú lái xe thấy điều gì?

A. Cửa hàng sửa xe
 ngay bên đường.                  B. Một cậu bé và em nhỏ ăn xin.
C. Một cô bé và em nhỏ tật nguyền ngồi dưới đất cạnh xe lăn.
Câu 3. Tại sao cô bé phải làm cách đó để dừng xe? 
A. Vì cô bé hiếu động, thích nghịch ngợm
B. Vì cô bé đã ra hiệu dừng xe gần 3 tiếng nhưng không ai dừng
C. Vì em cô bé ngồi xe lăn, chỉ có cô bé ném được viên sỏi
Câu 4. Vì sao chú lái xe ngẩn người ra và vội vàng giúp cô bé?

A. Vì chú hiểu khó khăn của cô bé và sẵn sàng giúp đỡ

B. Vì chỗ xe bị móp có thể sửa lại và không tốn nhiều tiền

C. Vì chú đã mua bảo hiểm xe nên không sợ tốn tiền
Câu 5. Câu nào có sử dụng hình ảnh so sánh?
A. Vội dừng lại và bước xuống kiểm tra, tôi thấy móp ngay cửa trước.

B. Chỗ móp to như quả chanh. 

C. Nhưng cô bé lại không có vẻ gì muốn chạy trốn. 

Câu 6. Câu “Tôi ngẩn người ra và vội vàng giúp cô bé nâng em nhỏ đặt vào chiếc xe lăn.” có mấy từ chỉ sự vật?

	A. 4 từ
	B. 5 từ
	C. 6 từ


Câu 7. Điền từ "kiên trì, cảm thông, kiềm chế, tìm hiểu" vào chỗ chấm đúng.
Cô bé rất yêu thương em và …….………... tìm người giúp đỡ. Còn chú lái xe biết ………...…... bản thân, ........................ kĩ sự việc để ........................, giúp đỡ người khác. 
Câu 8. Qua câu chuyện, con học được điều gì về cách cư xử với người khác để mang lại niềm vui cho họ? 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 9. Viết lại câu sau sang câu khiến “- Chú ơi, chú tha lỗi cho cháu.” 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ý KIẾN CỦA CMHS 




GIÁO VIÊN CHẤM
	
	Thứ  ba,  ngày 24  tháng 12  năm 2024
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HK1 

MÔN TIẾNG VIỆT (VIẾT) - LỚP 3

Năm học 2024– 2025
(Thời gian làm bài: 35 phút)
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1. Nghe – viết (4 điểm) GV đọc cho học sinh viết 

Tôi đi học
Buổi sáng hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học.
                                                              Trích “Tôi đi học” của Thanh Tịnh
2. Viết đoạn văn (6 điểm)
Em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 5 – 7) câu kể về tình cảm của em với người thân theo gợi ý sau: 
- Người thân của em là ai?

- Một vài đặc điểm (ngoại hình, tính cách) của người thân.
- Những việc làm, tình cảm mà em và người thân dành cho nhau.

- Suy nghĩ, mong ước của em với người thân.

	
	HƯỚNG DẪN CHẤM  

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HK1
MÔN: TIẾNG VIỆT LỚP 3
Năm học 2024 - 2025
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A. PHẦN ĐỌC

I. Đọc thành tiếng (4đ) 
	- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu.

- Đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng).

- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa.

- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc.
	1 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm


II. Đọc hiểu (6đ)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	B
	0,5đ

	2
	C
	0,5đ

	3
	B
	0,5đ

	4
	A
	0,5đ

	5
	B
	0,5đ

	6
	A
	0,5đ

	7
	Kiên trì – kiềm chế - tìm hiểu – cảm thông

(Sai mỗi từ trừ 0,25đ)
	1đ 

	8
	Viết câu trả lời đúng ý (Lỗi chính tả, diễn đạt: trừ 0,25đ. Câu không đúng nội dung: 0đ)
	1đ

	9
	Viết đúng câu khiến. (Lỗi chính tả, diễn đạt: trừ 0,25đ. Câu không đúng nội dung: 0đ)
	1đ


B. PHẦN VIẾT

1. Nghe – viết (4 điểm)

- Viết hết toàn bộ bài: 1 điểm.

- Chữ viết rõ ràng, đúng và đều cỡ chữ, khoảng cách, vị trí dấu: 1 điểm. (Mỗi nội dung không đảm bảo trừ 0,25đ)

- Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm. (Mỗi lỗi sai trừ 0,25đ; các lỗi sai giống hệt nhau chỉ tính 1 lần; bài sai nhiều lỗi trừ tối đa 2đ)

- Trình bày đúng; viết sạch, đẹp: 1 điểm. 

+ Hai lỗi gạch xóa, bẩn: trừ 0,5đ      

+ Ba đến năm lỗi gạch xóa, bẩn: trừ 0,75đ

+ Trên năm lỗi gạch xóa, bẩn: không cho điểm

2. Viết đoạn văn (6 điểm)

a. Nội dung: (4 điểm) 

- HS viết được 5 –7câu theo gợi ý hoặc một số ý do các em kể. (2đ)

- Mỗi câu văn diễn đạt rõ ý, nội dung dễ hiểu, dùng từ chính xác. (1đ)

- Thứ tự câu sắp xếp câu hợp lí. (1đ)

b. Kỹ năng: (2 điểm) HS có các kĩ năng sau
- Chữ viết, chính tả (1 điểm): Đúng cỡ chữ, đều, đẹp; không quá 2 lỗi CT.
- Sáng tạo (1 điểm): Có cảm xúc hồn nhiên hoặc sáng tạo hợp lí trong quá trình viết một bài văn.

	Lớp: 3A.............

Họ tên:.......................................................................
	Thứ năm, ngày 26 tháng 12 năm 2024                                    BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I  
MÔN TOÁN - LỚP 3

Năm học 2024 – 2025 (Thời gian: 40 phút)



	
	…………………………………………………………………..…………………………………………..………………………

………………………………..…………………………………..………………………………………..………………………

…………………………………………………………………………………………….………………..………………………

…………………………………………………………………………………………….………………..………………………


I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Bài 1.  Số dư trong phép chia 68 : 5 là:
	A. 1
	B. 2
	C. 3
	D. 4


Bài 2. Số cần điền vào ô trống trong phép tính:         : 6 = 24 là:
	A. 18
	B. 144
	C. 30
	D. 104


Bài 3. Hình nào dưới đây đã tô màu  [image: image2.png]


 số hình tam giác?

	A. Hình A        C. Hình C

B. Hình B         D. Hình A và C
	
[image: image3]


Bài 4. Nhà Lan đang đi du lịch ở nơi ấm áp nhất trong 4 địa điểm dưới đây. Vậy nơi nhà Lan đi du lịch là:

[image: image4]
Bài 5. Giá trị của biểu thức 348 + 84 : 6 là: 
	A. 362
	B. 72
	C. 14
	D. 432


Bài 6. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
Quãng đường từ phường Thượng Thanh sang Hồ Hoàn Kiếm dài khoảng 6km

Hộp sữa em uống hàng ngày khoảng 200 l  
	Bài 7. Dựa vào hình tròn tâm O, điền vào chỗ chấm hoàn thiện các câu sau: 
a) Kiến đen bò quãng đường AC dài…….. cm.
b) Kiến vàng bò từ A qua B đến C. Vậy Quãng đường kiến vàng bò được dài hơn quãng đường kiến đen bò được là ………...cm.
	
[image: image5]


PHẦN II. TỰ LUẬN (6 điểm)
Bài 1. Đặt tính rồi tính: 

348 + 186

   720 - 254 
  
165 x 8                
 966 : 6 

......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................... 

Bài 2. Tính: 


? : 9 = 108  dư 5
...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

Bài 3. Để chuẩn bị trang trí lớp ngày Tết, các bạn nam làm được 68 bao lì xì. Các bạn nữ làm được số bao lì xì gấp đôi số bao của bạn nam. Hỏi cả lớp làm được tất cả bao nhiêu bao lì xì? 
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................

Bài 4. Thêm dấu ngoặc đơn vào biểu thức 3 + 2 × 6 + 8 để biểu thức có kết quả lớn nhất
	Ý KIẾN CỦA CMHS
	
	      GIÁO VIÊN CHẤM 


	
	HƯỚNG DẪN CHẤM  

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HK1 

MÔN: TOÁN- LỚP 3

Năm học 2024 - 2025      


Phần I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

	Bài
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Đáp án
	C
	B
	A
	D
	A
	Đ - S
	a. 16cm

b. 4cm

	Điểm
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	1đ


Phần II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1. Đặt tính rồi tính (2đ): Mỗi phép tính đúng: 0,5đ (thiếu kẻ - 0,25đ/phép tính)
Bài 2. Tính (1đ): Mỗi bước được 0,5đ. 
Bài 3. (2,5đ)  Gợi ý cách giải sau 

	Các bạn nữ làm được số bao lì xì là:
	0,5đ

	68 x 2 = 124 (bao)  
	0,5đ

	Cả lớp làm được tất cả số bao lì xì là:
	0,5đ

	68 + 124 = 192 (bao)
	0,5đ

	Đáp số: 192 bao lì xì
	0,5đ


Bài 4. (0,5đ) : Điền đúng theo đáp án sau: 0,5đ.
(3 + 2) × (6 + 8)

	TTCM 


	PHÓ HIỆU TRƯỞNG


	     HIỆU TRƯỞNG

    


       Hoàng Thị Ly                 Lưu Thị Thu Hà                         Nguyễn Thị Vân
	
	NỘI DUNG CẤU TRÚC, MA TRẬN

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MÔN TOÁN  LỚP 3

CUỐI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2024 – 2025


I. NỘI DUNG KIẾN THỨC MÔN TOÁN : Kiến thức HK1 : Từ tuần 10 đến tuần 16
1. Số học: Các số phạm vi 1000
- Đọc, viết, phân tích, so sánh, sắp xếp các số phạm vi 1000.

- Thực hiện tính cộng, trừ (có nhớ và không nhớ) trong phạm vi 1000
- Nhân, chia số có 2 chữ số hoặc 3 chữ số với số có 1 chữ số.

- Tìm thành phần chưa biết trong phép tính. Tính giá trị biểu thức.

- Gấp (giảm) một số lên (đi) một số lần. So sánh số hơn (kém) nhau số lần

2. Hình học: Hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật; Góc vuông, góc không vuông.
3. Đại lượng: Các đơn vị đo độ dài, khối lượng, thể tích, nhiệt độ.
4. Giải toán: Giải bài toán bằng hai phép tính.
II. MA TRẬN ĐỀ MÔN TOÁN

	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Các số phạm vi 1000, thực hiện 4 phép tính, biểu thức, tìm thành phần phép tính
	Câu số
	1
	1
	
	2
	3,4
	
	
	
	3
	2

	
	Số điểm
	0,5
	2
	
	1
	1
	
	
	
	1,5
	3

	Hình tam giác, tứ giác, hình vuông; góc vuông, góc không vuông
	Câu số
	
	
	7
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	Đại lượng: Các đơn vị đo: thể tích, nhiệt độ, độ dài 
	Câu số
	
	
	2
	
	5
	
	6
	
	3
	

	
	 Số điểm
	
	
	0,5
	
	0,5
	
	0,5
	
	1,5
	

	Giải toán
	Câu số
	
	
	
	
	
	3
	
	4
	
	2

	
	 Số điểm
	
	
	
	
	
	2,25
	
	0,75
	
	3

	Tổng
	Số câu
	1
	1
	2
	1
	3
	1
	1
	1
	7
	4

	
	Số điểm
	0,5
	2
	2,5
	1
	1,5
	2,25
	0,5
	0,75
	4
	6


Đọc hiểu    








Đọc thành tiếng








Lờ ΅ ηận Κét của cô giáo








Ǥμểm εung:








Lời nhận xét của cô giáo





Điểm





D. Huế





C. Đà Lạt





          B. Hà Nội 





A. Sa Pa








